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NPP BÁNH TRUNG THU CỐNG QUỲNH 

Địa chỉ: 59 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1. 

Hotline: 0906 309 885 - 0906 986 885 - 0933 138 885 

Tel: 028.38374987 - 028. 38360973 

Email: kinhdoanh@congquynh.vn  Website: trungthu.congquynh.vn 

 
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD 2023 

 

STT 
Mã hàng 
Item code 

Tên hàng hóa 

Trọng 

lượng 
(Gram) 

Đơn vị 

tính  
(Unit) 

Giá bán lẻ (có 

VAT) 
Unit selling price 

(incl.VAT) 

NHÓM 1 Bánh Trung Thu Nhân mặn (có trứng)      

1 1A Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) 250 g Cái 230,000 

2 1B Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) 200 g Cái 200,000 

3 3A Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) 250 g Cái 240,000 

4 3B Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) 200 g Cái 210,000 

5 7A Bánh trung thu Gà Quay Jambon Bát Bửu (1 trứng) 250 g Cái 310,000 

6 7B Bánh trung thu Gà Quay Jambon Bát Bửu (1 trứng) 200 g Cái 280,000 

7 9A Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng) 250 g Cái 320,000 

8 9B Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng) 200 g Cái 290,000 

9 11A Bánh trung thu Bào Ngư Vi Cá (1 trứng) 250 g Cái 500,000 

10 11B Bánh trung thu Bào Ngư Vi Cá (1 trứng) 200 g Cái 420,000 

11 13A Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng) 250 g Cái 380,000 

12 13B Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng) 200 g Cái 310,000 

13 15A Bánh trung thu Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 trứng) 250 g Cái 330,000 

14 15B Bánh trung thu Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 trứng) 200 g Cái 300,000 

NHÓM 2 Bánh Trung Thu Chay       

1 4A Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Chay 250 g Cái 200,000 

2 4B Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Chay 200 g Cái 180,000 

3 8A Bánh trung thu Đậu Xanh Chay 250 g Cái 180,000 

4 8B Bánh trung thu Đậu Xanh Chay 200 g Cái 160,000 

NHÓM 3 Bánh Trung Thu Nhân Ngọt không trứng      

1 10A Bánh trung thu Cà Phê Dừa  250 g Cái 220,000 
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2 10B Bánh trung thu Cà Phê Dừa  200 g Cái 200,000 

3 12A Bánh trung thu Tiramisu 250 g Cái 270,000 

4 12B Bánh trung thu Tiramisu 200 g Cái 220,000 

5 16A Bánh trung thu Hoa Đậu Biếc Phô Mai 250 g Cái 270,000 

6 16B Bánh trung thu Hoa Đậu Biếc Phô Mai 200 g Cái 220,000 

7 24A Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ 250 g Cái 270,000 

8 24B Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ 200 g Cái 220,000 

NHÓM 4  Bánh Trung Thu Nhân Ngọt (có trứng)      

1 42A Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng) 250 g Cái 200,000 

2 42B Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng) 200 g Cái 180,000 

3 48A Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) 250 g Cái 200,000 

4 48B Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) 200 g Cái 180,000 

5 50A Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng) 250 g Cái 230,000 

6 50B Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng) 200 g Cái 210,000 

7 52A Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng) 250 g Cái 190,000 

8 52B Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng) 200 g Cái 170,000 

9 58A Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng) 250 g Cái 250,000 

10 58B Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng) 200 g Cái 230,000 

NHÓM 5 Bánh Lava      

1 LV Bánh Lava Trứng Muối Tan Chảy 48 g Cái 130,000 

NHÓM 6 Bánh thiếu nhi      

1 TN1 Bánh Trung Thu Đậu Xanh Chay (Hình Gấu) 100 g Cái 60,000 

2 TN2 Bánh Trung Thu Đậu Xanh Chay (Hình Heo) 100 g Cái 60,000 

3 TN3 Bánh Trung Thu Đậu Xanh Chay (Hình Mèo) 100 g Cái 60,000 

DM1 ĐẦU MÙA 1     860,000 

1 1A Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) 250 g  Cái  230,000 

2 3A Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) 250 g  Cái  240,000 

3 4A Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Chay 250 g  Cái  200,000 

4 52A Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng) 250 g  Cái  190,000 

DM2 ĐẦU MÙA 2     940,000 
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1 1A Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) 250 g  Cái  230,000 

2 3A Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) 250 g  Cái  240,000 

3 24A Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ 250 g  Cái  270,000 

4 48A Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) 250 g  Cái  200,000 

DM3 ĐẦU MÙA 3     970,000 

1 3A Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) 250 g  Cái  240,000 

2 15A Bánh trung thu Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 trứng) 250 g  Cái  330,000 

3 42A Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng) 250 g  Cái  200,000 

4 48A Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) 250 g  Cái  200,000 

DM4 ĐẦU MÙA 4     1,210,000 

1 13A Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng) 250 g  Cái  380,000 

2 15A Bánh trung thu Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 trứng) 250 g  Cái  330,000 

3 12A Bánh trung thu Tiramisu 250 g  Cái  270,000 

4 50A Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng) 250 g  Cái  230,000 

TT1 THƯỞNG TRĂNG 1     1,500,000 

1 1A Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) 250 g  Cái  230,000 

2 7A Bánh trung thu Gà Quay Jambon Bát Bửu (1 trứng) 250 g  Cái  310,000 

3 13A Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng) 250 g  Cái  380,000 

4 12A Bánh trung thu Tiramisu 250 g  Cái  270,000 

5 42A Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng) 250 g  Cái  200,000 

6 58A Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng) 250 g  Cái  250,000 

TT2 THƯỞNG TRĂNG 2     1,640,000 

1 1A Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) 250 g  Cái  230,000 

2 3A Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) 250 g  Cái  240,000 

3 15A Bánh trung thu Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 trứng) 250 g  Cái  330,000 

4 24A Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ 250 g  Cái  270,000 

5 48A Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) 250 g  Cái  200,000 

6 50A Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng) 250 g  Cái  230,000 

DD1 ĐONG ĐẦY - NẤM XÍCH LINH CHI     3,080,000 

1 11A Bánh trung thu Bào Ngư Vi Cá (1 trứng) 250 g  Cái   
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2 13A Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng) 250 g  Cái   

3 48A Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) 250 g  Cái   

4 58A Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng) 250 g  Cái   

5 TR100 01 gói Trà Ô long 100 gram 100 g Gói  

6 TR100 01 gói Trà Ô long 100 gram 100 g Gói  

7 GR003 Nấm Xích Linh Chi Nhật Cắt Lát 100 gram 100 g Hộp  

DD2 ĐONG ĐẦY - MẬT ONG     3,080,000 

1 11A Bánh trung thu Bào Ngư Vi Cá (1 trứng) 250 g  Cái   

2 13A Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng) 250 g  Cái   

3 48A Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) 250 g  Cái   

4 58A Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng) 250 g  Cái   

5 TR100 01 gói Trà Ô long 100 gram 100 g Gói  

6 TR100 01 gói Trà Ô long 100 gram 100 g Gói  

7 M1 Mật ong Hoa chôm chôm 189 ml 189 ml Hũ  

8 M2 Mật ong Hoa cà phê 189 ml 189 ml Hũ  

DD3 ĐONG ĐẦY - YẾN SÀO     6,600,000 

1 11A Bánh trung thu Bào Ngư Vi Cá (1 trứng) 250 g  Cái   

2 13A Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng) 250 g  Cái   

3 48A Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) 250 g  Cái   

4 58A Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng) 250 g  Cái   

5 TR100 01 gói Trà Ô long 100 gram 100 g Gói  

6 TR100 01 gói Trà Ô long 100 gram 100 g Gói  

7 Y1 Yến Sào 50 gram 50 g Hộp  

 

- Giá đã bao gồm thuế VAT. Giao Hàng miễn phí tại TP HCM. 

- Bánh mới xuất xưởng, chất lượng đảm bảo chính hãng 100%. 

- Hỗ trợ in logo, thương hiệu lên hộp bánh theo yêu cầu. 

- Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được chiết khấu tốt nhất và đầy đủ mã bánh. 

- Quà tặng cho người liên hệ. (*) 

                           (*) Áp dụng cho khách hàng đặt từ 20 hộp 4 bánh 

 

 

 

mailto:trungthu.congquynh.vn
mailto:kinhdoanh@congquynh.vn


Website: trungthu.congquynh.vn    Email: kinhdoanh@congquynh.vn    Hotline:  0906 309 885 – 0906 986 885 

   

     
 

MẪU HỘP BÁNH TRUNG THU BRODARD 2023 

 

 

 Mọi thông tin xin liên hệ: Nhà Phân Phối Chính Thức Bánh Trung Brodard 2023 

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ TVA          MST: 0315818543 

Địa chỉ: 41/39 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TPHCM 

      VPGD: 59 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM  

Hotline:  0906 309 885 - 0906 986 885 Tel: 028.38374987 

Email: kinhdoanh@congquynh.vn   Website: trungthu.congquynh.vn 
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